
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 8, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG TIẾN PHÁT

0110476546

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; Láp dựng và 
dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn 
giáo; Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên 
khối; Uốn thép.

4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản

4620

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống
(trừ bán buôn rượu)

4633

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm từ gỗ, 
rơm, rạ, tre, nứa, gốm sứ.

4649

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu.

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép. Bán buôn nhôm, đồng, inox, kẽm 
(trừ mua bán vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH HOÀNG TIẾN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0583.958.469
Email: cty.xd.tienphat23@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn bê tông nhựa nóng, bê tong đúc sẵn, tấm 
đan ống cống; bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, 
tre, nứa, gỗ cậy, và gỗ chế biến, kính xây dựng, sơn, vec ni, 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, bán buôn trần thạch 
cao. Bán buôn các loại đá granite, đá hoa cương

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn 
phụ liệu may mặc; Bán buôn vải nhám, bao bì; Bán buôn bột 
giấy và sản phẩm giấy. Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công 
nghiệp (không tồn trữ hóa chất); Bán buôn hạt nhựa, nhựa 
đường; Bán buôn keo dán gỗ; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại; Bán buôn bê tông nóng; Bán buôn nhựa tổng 
hợp; Bán buôn hạt nhựa nguyên sinh PP, PE; Bán buôn nhựa 
PVC 

4669

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo 
công trình.

7110(Chính)

14. Quảng cáo 7310

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất; thiết kế khuôn mẫu; Thiết 
kế website

7410

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Đo lượng nước, độ ẩm, hoàn lưu bão.

7490

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

19. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô

2395

20. Đúc sắt, thép
Chi tiết: Đúc khuôn thép

2431

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô, mô tô, xe máy

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

24. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

25. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102
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1.900.000.000 VNĐ

29. Xây dựng công trình đường sắt 4211

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

33. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

34. Xây dựng công trình công ích khác 4229

35. Xây dựng công trình thủy 4291

36. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

37. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

38. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

39. Phá dỡ 4311

40. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động nổ mìn)

4312

41. Lắp đặt hệ thống điện 4321

42. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001094002987

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN HOÀNG TIẾN Nam
17/01/1994 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094002987
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG TIẾN Nam

17/01/1994 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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